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Tham nhũng và Tài nguyên 
tái tạo được 

 
Có bằng ch ứng quan tr ọng cho th ấy tham 
nhũng là m ột yếu tố chính góp ph ần vào s ự suy 
thoái c ủa các ngu ồn tài nguyên tái t ạo được. 
Quan ch ức tham nh ũng trong ngành lâm nghi ệp 
hay các c ơ quan th ực thi pháp lu ật nh ận hối lộ 
của các công ty khai thác g ỗ vô lương tâm s ẽ 
nhắm mắt làm ng ơ trước những hành động ch ặt 
phá rừng trái phép, đe dọa quản lý b ền vững sự 
đa dạng sinh h ọc của rừng. Tương tự như vậy, 
những cán b ộ thanh tra ngành th ủy sản sẽ đe 
dọa sự bền vững của nguồn lợi thủy sản khi h ọ 
nhận hối lộ từ các công ty đánh b ắt và cố tình l ờ 
đi các qui định v ề hạn ch ế số lượng đánh b ắt. 
Suy rộng hơn, qu ản tr ị yếu kém đồng ngh ĩa với 
việc tri ển khai và ho ạch định các chính sách v ề 
môi tr ường dưới mức chu ẩn, và nh ư vậy các 
nhóm l ợi ích thi ểu số sẽ quyết định th ế nào là  
'môi tr ường tốt " cho t ất cả mọi người. Và, trong  
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"Những người dân và khu rừng của chúng tôi 
đang bị tàn phá bởi việc khai thác gỗ trái phép 
[…] Tình trạng tham nhũng ở cấp cao […] ngăn 
cản chúng tôi tự mình giải quyết các vấn đề của 
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những tr ường hợp nghiêm tr ọng, tham nh ũng ở 
mức độ cao sẽ góp ph ần làm m ất đi ngu ồn tài 
nguyên thiên nhiên c ủa một quốc gia.  

 
Giới thi ệu 

 
Mối quan hệ giữa tham nhũng và các hệ quả môi trường 
là không hề đơn giản. Có rất ít nghiên cứu kinh nghiệm về 
hoạt động chống tham nhũng  hoặc  đưa ra hướng 
dẫn phù hợp cho các nhà  hoạch định chính sách2. 
Tài liệu nghiên cứu này của Tổ chức Minh bạch Quốc 
tế (TI) là khảo sát ban đầu về mối quan hệ giữa tham 
nhũng với ba ngành tài nguyên tái tạo được. Tài liệu xem 
xét các ví dụ gần đây về tham nhũng trong các lĩnh 
vực lâm nghiệp, ngư nghiệp và buôn bán động vật 
hoang dã, đồng thời xác định các lĩnh vực cần hành 
động và nghiên cứu sâu hơn. 

chính mình” 
 
 
 
 
 
 
TI bắt đầu nghiên cứu vấn đề tham nhũng trong lĩnh vực 
tài nguyên tái tạo được từ giữa năm 2000- đây cũng là 
thời điểm TI đồng sáng lập ra Mạng lưới Liêm chính Rừng 
(Forest Integrity  Network - FIN) với mục tiêu tìm 
kiếm những giải  pháp hiệu quả và lâu dài cho vấn đề 
tham nhũng trong lâm nghiệp3. Các nhà nghiên cứu tin 
rằng tham nhũng - và việc chặt phá rừng trái phép liên 
quan đến tham nhũng- là một trong những nguyên nhân 
sâu xa nhất gây ra tình trạng suy thoái rừng trên toàn 
thế giới. Tài liệu này nhằm đóng góp và bổ sung cho 
công tác của FIN  bằng cách mở rộng phân tích tới 
các ngành  tài nguyên tái tạo được khác, ngoài ngành 
lâm nghiệp. 
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Tham nh ũng tác động đến tài nguyên tái t ạo 
được như thế nào?  

 
Suy thoái môi trường thường được xem như một vấn đề 
của 'hành động tập thể', nơi mà các hành động sử dụng 
môi trường đơn lẻ dẫn tới những hệ quả chung bất hợp lý 
hoặc không hiệu quả. Do  đó, các nỗ lực bảo vệ 
môi trường đều nhằm mục đích điều chỉnh việc sử dụng 
đơn lẻ và đưa ra một khuôn khổ hợp lý cho mối quan hệ 
tương tác giữa con người với môi trường. Tham nhũng 
xảy ra khi nó tạo điều kiện cho các cá nhân (hoặc các 
nhóm cá nhân) ngăn cản việc đặt ra các quy định phù 
hợp hoặc bỏ qua việc thực hiện các quy định đó. Cả tham 
nhũng chính trị ở cấp cao, tham nhũng vặt ở cấp thấp 
hay tham nhũng hành chính đều có thể tác động mạnh 
mẽ tới môi trường: tham nhũng chính trị ngăn cản việc 
xây dựng các chính sách phù hợp về môi trường; tham 
nhũng vặt hay tham nhũng hành chính lại ngăn cản việc 
thực hiện các chính sách đó. 

 
Tuy nhiên, mức độ tác động của tham nhũng đối với các 
nỗ lực bảo vệ môi trường vẫn còn là chủ đề tranh luận 
của các nhà bảo tồn4. Nhiều người cho rằng chính nạn 
tham nhũng trong các chương trình bảo tồn sẽ trực tiếp 
làm giảm hiệu quả và hiệu suất của các chương trình này. 
Tham nhũng trong các lĩnh vực không liên quan có thể 
làm giảm nguồn lực tài chính dành cho những nỗ lực bảo 
tồn, và do đó sẽ làm giảm tác động của những nỗ lực này. 
Ở các quốc gia điển hình về nạn tham nhũng, việc thiếu 
trách nhiệm của người dân có thể trở thành nguồn cổ vũ 
mạnh mẽ cho việc sử  dụng sai các nguồn tài 
nguyên. Quan điểm này dựa vào quan sát một thực tế là 
các quốc gia có nền quản trị yếu kém và mức độ tham 
nhũng cao lại thường là những nước được ưu đãi về tài 
nguyên; và các chương trình bảo tồn có giá trị môi 
trường cao nhất cũng thường là những chương  trình 
có nguy cơ tham nhũng cao nhất 5. 

 
Một quan điểm khác cho rằng do chúng ta biết quá ít về 
tác động của tham nhũng đến các kết quả bảo tồn nên 
không thể xác định được mối liên hệ nhân quả rõ ràng 
giữa chúng. Quan điểm này cho rằng tham nhũng là một 
hiện tượng phức tạp có thể làm giảm giá trị, nhưng cũng 
có thể bổ sung cho các nỗ lực bảo tồn ở các cấp độ khác 
nhau. Ví dụ, bằng việc làm chậm quá trình đầu tư tổng thể 
"... tham nhũng có thể làm chậm việc mở rộng mặt trận 
nông nghiệp, làm chậm quá trình ô nhiễm kênh rạch và 
khai thác trực tiếp thủy sản, lâm  sản cũng như 
động vật  hoang  dã"6.Tuy  nhiên,  mối  nguy  hiểm  ở  
đây  là tham nhũng - với tất cả các tác động tiêu cực 
kéo theo của nó, bao  gồm cả tình trạng nghèo đói 
triền miên, có thể  trở thành cái cớ cho việc bảo 
tồn. Thực vậy, mặc dù tranh luận về điều này, các 
nhà  nghiên  cứu đều thống nhất rằng các nỗ lực bảo 
tồn thường diễn ra 
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trong bối cảnh tham nhũng, và rằng những tác động của 
tham nhũng lên kết quả bảo tồn là  một  mối quan 
tâm chính đáng và nghiêm túc. 

 
Điều quan trọng cần lưu ý là tham nhũng tất nhiên không 
phải là yếu tố duy nhất gây ra sự suy thoái các nguồn tài 
nguyên tái tạo được. Ví dụ, việc sử dụng lãng phí và quá 
mức nguồn tài nguyên tái tạo được là một thách thức lớn 
cho việc bảo tồn. Mặc dù trong một số trường hợp, thách 
thức này có liên quan tới tham nhũng, nhưng cũng không 
thể giải quyết thách thức này nếu chỉ xuất phát từ quan 
điểm chống tham nhũng. Quan điểm của tài liệu này là 
tham nhũng góp phần làm suy thoái môi  trường 
thông qua việc tác động tiêu cực vào quá trình xây dựng 
và triển khai các chính sách môi trường, làm chệch 
hướng các động cơ bảo tồn và làm lu mờ những phân 
tích đúng đắn cũng như tranh luận về nguyên nhân của 
sự hủy hoại môi trường. 

 
Tham nh ũng trong lâm nghi ệp 

 
Là nguồn đa dạng sinh học và điều tiết chu kỳ thuỷ văn 
cũng như kho dự trữ carbon của thế giới, những khu rừng 
được coi là vô cùng quan trọng  đối với sức khỏe 
môi trường toàn cầu. Những suy thoái của các hệ sinh 
thái rừng là một thách thức cấp bách về mặt xã hội, kinh 
tế và môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng 
ngày của hàng triệu người trên toàn thế giới7. Tham 
nhũng và các hoạt động khai thác gỗ trái phép liên quan 
tới tham nhũng là yếu tố quan trọng góp phần vào sự 
suy thoái rừng. Gỗ có được do chặt phá rừng trái phép 
chiếm đến 80% tổng lượng gỗ sản xuất được tại một số 
quốc gia 8. Ngân hàng Thế giới ước tính giá trị thị trường 
của những khoản thiệt hại hàng năm trên toàn cầu do 
chặt phá rừng trái phép trên các vùng đất công là hơn 
10 tỷ USD - nhiều hơn tám lần so với hỗ trợ phát triển 
chính thức dành cho việc quản lý bền vững các khu 
rừng9. 

 
Tham nhũng có thể xuất hiện trong tất cả các công đoạn 
của dây chuyền sản xuất lâm nghiệp và với tất cả các loại 
rừng. Ví dụ, các khoản hối lộ có thể chuyển từ các công 
ty tư nhân sang cán bộ lâm nghiệp bằng hình thức tạo 
điều kiện cho việc khai thác gỗ mà không có giấy phép 
thích hợp hoặc khai thác bên ngoài khu vực có thể được 
phép. Tương tự, tham nhũng cũng có thể xảy ra dưới 
hình thức cho phép chế biến và mua bán trái phép gỗ thu 
hoạch được. Nạn tham nhũng nghiêm trọng và phổ biến 
trong lâm nghiệp đã được ghi nhận ở Brazil, Campuchia, 
Ấn Độ, Indonesia, Pakistan và Papua New Guinea - mặc 
dù bản chất xuyên quốc gia thường thấy của nạn tham 
nhũng này đồng nghĩa với việc có nhiều đối tượng cùng 
tham gia tại các nước nhập khẩu cũng như tiêu thụ. 
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Một ví dụ được cho là điển hình về tham nhũng trong lâm 
nghiệp là ở Liberia trong thời kì cầm quyền của cựu Tổng 
thống Charles Taylor. Tình trạng khai thác gỗ trái phép 
tràn lan trong nước,  được hỗ trợ bởi nạn tham 
nhũng chính trị cấp cao, đã trở thành nguồn thu nhập 
đáng kể cho  Taylor và cộng sự của mình. Họ còn 
nhận  được những khoản tiền lại quả nhờ việc giao các 
khoản ưu đãi rừng, số tiền này sau đó được dùng để mua 
vũ khí và duy trì tầng lớp tham nhũng. Các cuộc điều tra 
do tổ chức phi chính phủ Global Witness (Nhân chứng 
Toàn cầu) tiến hành đã cho thấy, trong giai đoạn này, 
hàng chục triệu đô la doanh thu mỗi năm từ ngành công 
nghiệp khai thác gỗ của Liberia đã không hề được báo 
cáo lại10. Việc sử dụng những khoản tiền này làm gia 
tăng xung đột trong khu vực đã khiến Hội đồng Bảo 
an LHQ áp đặt lệnh trừng phạt lên ngành xuất khẩu  
gỗ của Liberia và giao cho nước này, với quyền hạn 
chưa từng có, nhiệm vụ giúp phục hồi quản lý hợp lý 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Mặc dù  các tác động 
môi trường của những hành vi phạm pháp này ít được 
ghi chép rõ ràng như bản thân tội tham nhũng, nhưng 
có ít nhất một cuộc  khảo sát lâm nghiệp về các vấn 
đề nhượng  quyền của Liberia đã khuyến cáo rằng, 
trong số  42 vụ nhượng quyền được nghiên cứu, 18 vụ 
phải bị hủy bỏ vì các lý do môi trường, đơn giản là độ 
che phủ rừng của Liberia quá thấp11. 

 
Tham nh ũng trong ngành khai thác th ủy sản 

 
Trong những thập kỷ qua, khai thác thủy sản đã  phát 
triển nhanh chóng và kinh doanh thủy sản toàn cầu đã 
trở thành một ngành đạt doanh thu nhiều tỷ đô-la. Sản 
lượng khai thác thủy sản toàn cầu đạt 133 triệu tấn năm 
2002, mức cao nhất từng có12. Báo cáo đánh giá  tình 
trạng ngành công nghiệp thủy sản trên thế giới năm 2005 
của Tổ chức Nông lương LHQ (FAO) cho thấy 52% trữ 
lượng thủy sản biển đã bị khai thác tận thu, 24% hoặc đã 
bị khai thác quá mức hoặc  đã bị suy giảm hoặc 
đang phục hồi từ sự suy giảm13. Báo cáo cũng bổ sung 
thêm rằng bảy trong số mười loài cá biển hàng đầu 
đang bị khai thác tận thu hoặc quá mức và rằng các suy 
giảm kinh tế và sinh học nghiêm trọng có thể xảy ra  
lượng đánh bắt tiếp tục tăng lên. 

 
Trong khi sự phát triển bền vững của ngành  thuỷ  
sản đang phải đối mặt với những nguy cơ, thì việc vi 
phạm hạn ngạch cũng như không tuân thủ các hướng 
dẫn về đánh bắt đã làm suy giảm nghiêm trọng hiệu quả 
quản lý nguồn lợi thuỷ sản. Đánh bắt cá bất hợp pháp, 
không báo cáo và không được kiểm soát (IUU) là một vấn 
đề nghiêm trọng toàn cầu, và một nghiên cứu gần đây 
ước tính tổng giá trị đánh bắt IUU lên đến 9,5 tỷ USD14. 
Tình trạng đánh bắt cá không bị kiểm soát được tiếp 
tay bởi nạn tham nhũng do thanh tra thủy sản hay 
những người giám sát hạn ngạch nhận hối lộ để bỏ  
qua  hành vi phạm của những người đánh bắt. Ví dụ, 
theo một điều tra năm 2002 ở Nam Phi, một giám đốc 
Công ty thủy sản Vịnh Hout đã 

bị kết án phạm 301 tội về tham nhũng liên quan đến việc 
hối lộ các thanh tra thuỷ sản. Chủ tịch của công ty thừa 
nhận rằng từ năm 1999 tới năm 2001, công ty đã cố ý 
đánh bắt quá mức tôm  hùm đá trong vùng biển 
Nam Phi15.  Loài thủy sản này trong những năm gần đây 
có xu hướng ngày càng giảm, trong khi một số loài 
thủy sản khác thì ‘đang trên bờ tuyệt chủng’16. 

 
Một cuộc điều tra được tiến hành năm 2001 về đánh bắt 
thủy sản trong phần lãnh hải của Nga  trên vùng 
biển Bering kết luận rằng ngành thuỷ  sản khu vực 
này đã không được quản lý một cách đúng đắn từ thập 
niên 90. Cuộc điều tra cáo buộc rằng tham nhũng trong 
mạng lưới các quan sát viên của Nga trên những tàu cá 
nước ngoài góp phần vào sự gia tăng của việc đánh bắt 
cá trái phép trong khu vực17.   Sự suy giảm nguồn lợi 
thủy sản trên biển Bering là hết sức nghiêm  trọng 
nếu xét đến tầm quan trọng của vùng biển  này đối 
với ngành thuỷ sản nước Nga - vùng biển này cung cấp 
khoảng một nửa sản lượng thủy sản thu hoạch được 
của Nga18. 
 
Tham nh ũng trong l ĩnh vực buôn bán động 
thực vật hoang dã  
 
Buôn bán động thực vật hoang dã toàn cầu đã trở thành 
một ngành công nghiệp lớn, với doanh  thu ước 
tính khoảng 6 tỷ USD/năm19. Quản lý  lĩnh vực này là 
một phần quan trọng của chính sách bảo tồn toàn cầu. 
Trong hơn 25 năm, Công ước quốc tế về kinh doanh 
các loài động thực vật hoang dã bị đe dọa (CITES) đã 
tìm cách tăng cường bảo vệ những loài có nguy cơ 
tuyệt chủng. Bất chấp các qui định của Công ước, 
những kẻ săn trộm có tổ chức đã thiết lập các mạng 
lưới quốc tế tinh vi để hưởng lợi bất hợp pháp từ nhu 
cầu cao đối với các loài quý hiếm, mà mỗi cá thể động 
vật có thể có giá trị lên đến 
50.000 USD theo giá chợ đen quốc tế. Một cuộc điều tra 
tại Vương quốc Anh cho thấy quy mô lớn của việc buôn 
bán này, cụ thể là trong quá trình điều tra trung bình mỗi 
ngày cán bộ hải quan thu giữ được 570 động vật hoang 
dã nhập khẩu trái phép20. 

 
Tham nhũng cũng tiếp tay cho nạn buôn bán bất  hợp 
pháp các loài quý hiếm. Ví dụ, những kẻ buôn lậu hối lộ 
các cán bộ biên phòng để có thể vận chuyển an toàn các 
loài quý hiếm qua biên giới quốc gia. Tại Thái Lan - một 
trung tâm lớn chuyên buôn bán trái phép động vật hoang 
dã – người ta đã tìm thấy chứng cứ về một mạng lưới 
buôn lậu bất hợp pháp có dính líu tới các nhà chức trách 
Thái. Bằng chứng thu được từ cuộc điều tra bí mật của 
nhóm môi trường Wild Aid cho thấy các thành viên của 
mạng lưới bất hợp pháp này có thể hối lộ 300 USD cho 
cán bộ biên phòng Thái Lan để buôn lậu tới 400kg tê tê, 
một loại thú ăn kiến21. Mặc dù ở quy mô tương đối nhỏ, 
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nhưng những khoản hối lộ này đã tạo cơ sở cho việc hình 
thành cả một hệ thống, trong đó mỗi chuyến hàng có giá 
trị tới 10 triệu USD, với hàng ngàn loài quý hiếm22. 

 
Một cuộc điều tra khác xung quanh vụ thu giữ ngà voi lớn 
nhất kể từ khi lệnh cấm quốc tế được  thông qua 
năm 
1989 cho thấy tham nhũng trong Tổ chức quản lý động 
vật hoang dã Zambia (ZAWA) đã tiếp thay cho hoạt động 
buôn bán ngà voi quốc tế23. 532 ngà voi và hơn 40.000 
hankos ngà rỗng (theo tên gọi truyền thống của Nhật) đã 
bị chính quyền Singapore thu giữ tháng 6 năm 2002, sau 
khi phát lệnh cảnh cáo. Những sự kiện dẫn tới việc thu 
giữ của Singapore đã bắt đầu từ vài tháng trước đó tại 
Vườn quốc gia Nam Luanga của Zambia, nơi các nhân 
viên kiểm lâm bị cáo buộc đã hợp tác với những tay săn 
trộm địa phương giết chết  những con voi để lấy 
ngà. Tham nhũng và việc thực thi kém hiệu quả các quy 
định về động vật hoang dã được cho là đã góp phần vào 
sự gia tăng nạn săn bắt trộm tại một số quốc gia, và từ 
đó, tác động đến quần thể voi ở rất nhiều nơi vẫn 
thường được gọi là các ‘bang có rừng.’ 24 

 
Các khuy ến ngh ị về nghiên c ứu và hành động  

 
Những ví dụ trên cho thấy tham nhũng có thể đóng vai trò 
lớn trong sự suy thoái các nguồn tài nguyên tái tạo được. 
Tham nhũng có thể dẫn tới sự lựa chọn chính sách không 
phù hợp, giới hạn thông tin về tình trạng môi trường, giảm 
hiệu quả quản lý môi trường và khuyến khích việc khai 
thác không bền vững các nguồn tài nguyên. Tuy nhiên, 
bằng chứng về mối liên hệ giữa tham nhũng và các kết 
quả môi trường nghèo nàn hiện nay phần nào bị hạn chế 
về phạm vi và thường do các nhà nghiên cứu kiểm chứng 
mà những người này được đào tạo chuyên về môi trường 
cũng như quan tâm đến môi trường nhiều hơn là vấn đề 
quản trị hay tham nhũng. 

 
Kết quả là, rất nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Ví 
dụ, tham nhũng đóng vai trò gì đối với các hệ quả môi 
trường ở khía cạnh kinh tế cũng như chính trị? Mối liên 
kết giữa các mạng lưới tham nhũng là gì, ví dụ như trong 
buôn lậu động vật hoang dã, với tham nhũng chính trị cấp 
cao ở các quốc gia giàu tài nguyên tái tạo được? Hoặc 
các chính phủ trên toàn cầu nỗ lực tới đâu để gắn các vấn 
đề minh bạch và trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường? 
Các nghiên cứu liên ngành hiện nay với sự tham gia của 
những nhà nghiên cứu có kinh nghiệm về môi trường, 

quản lý và chống tham nhũng là hết sức quan trọng để có 
thể tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi này và vén 
lên bức màn bí mật về mối quan hệ kinh tế- chính trị giữa 
tham nhũng với việc sử dụng tài nguyên tái tạo được. 

 
Tuy nhiên, trì hoãn hành động cho đến khi tiến hành được 
một cuộc nghiên cứu như vậy cũng đồng nghĩa với những 
rủi ro về suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Do đó, có những 
lý do chính đáng để ưu tiên hành động trực tiếp ngay từ 
bây giờ nhằm thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên bền vững 
và hợp pháp. 

 
Một phần những hành động như vậy cần được thực hiện 
bởi các nước nhập khẩu và tiêu thụ tài  nguyên tái 
tạo được. Những hành động này có thể liên quan đến 
việc phát triển và làm hài hòa các chính sách mua sắm 
công để các hoạt động này giảm thiểu rủi ro tham 
nhũng liên quan đến tài nguyên tái tạo được. Cũng có 
thể phát triển và triển khai các chương trình giáo dục 
nhằm thông tin cho các nhà nhập khẩu, các nhà bán 
lẻ và  người tiêu dùng biết về tác động xã hội, môi 
trường và kinh tế của tham nhũng đối với tài nguyên tái 
tạo được. Tăng cường các hệ thống cấp chứng nhận 
cũng có thể giúp hạn chế tham nhũng thông qua việc cho 
phép giám sát độc lập các nguồn tài nguyên như gỗ, từ 
nguồn cho tới người tiêu thụ cuối cùng. Bên cạnh đó, các 
nước nhập khẩu và tiêu thụ cũng có thể cải thiện quan 
hệ hợp tác song phương với các nhà cung cấp về các 
vấn đề then chốt như quản trị môi trường và buôn bán 
tài nguyên thiên nhiên. 

 
Bản thân các nước giàu tài nguyên tái tạo được cũng nên 
tự mình giải quyết các vấn đề đằng sau việc quản lý yếu 
kém của mình. Bất cứ cuộc cải cách nào cũng nên có sự 
hợp tác giữa xã hội dân sự với các ngành công nghiệp 
cũng như với các cơ quan chính phủ và người sử dụng tài 
nguyên địa  phương.   Cải cách trong ngành tài 
nguyên thiên nhiên cũng có thể chỉ cần tập trung vào 
việc tăng cường các quyền về tài nguyên và tài sản đã 
được xác định rõ; rà soát và cập nhật hệ thống  luật 
pháp về tài nguyên; thiết lập và áp dụng các bộ qui tắc 
ứng xử đối với một số lĩnh vực cụ thể; khuyến khích xác 
minh và chứng nhận một cách  độc lập việc sản xuất 
và buôn bán tài nguyên; và, cuối cùng là thúc đẩy các 
sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp 
thuộc sở hữu cộng đồng kinh doanh tài nguyên thiên 
nhiên. 
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